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GVC – TS.  NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

A. MỤC TIÊU

· Trình bày được khái niệm và vai trò của thanh tra, kiểm tra

· Nêu được mục tiêu, mục đích, ý nghĩa, quyền hạn của chủ thể và nhiệm vụ, trách nhiệm của đối tượng thanh tra giáo dục, kiểm tra nội bộ trong nhà trường phổ thông.

· Phân tích nhiệm vụ của chủ thể, đối tượng thanh tra giáo dục, kiểm tra nội bộ cần thực hiện trước và sau thanh tra giáo dục, kiểm tra nội bộ.

· Nêu được các loại hình thanh tra, kiểm tra trong nhà trường phổ thông

· Nêu được quy trình tiến hành thanh tra, kiểm tra

· Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa thanh tra và kiểm tra và nêu được ý nghĩa thực tiễn của công tác thanh tra, kiểm tra.

· Tổ chức được việc kiểm tra nội bộ nhà trường; xây dựng được kế hoạch kiểm tra; lực lượng kiểm tra; đánh giá, tư vấn, thúc đẩy trong kiểm tra; báo cáo, tổng kết, điều chỉnh.

- Chủ động thực hiện các quy định về công tác thanh tra giáo dục và kiểm tra nội bộ trong các văn bản của cấp quản lí.
B. NỘI DUNG

I. THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Thanh tra chuyên ngành các nội dung liên quan đến hoạt động dạy học và giáo dục ở trường trung học cơ sở

1.1. Thanh tra và thanh tra giáo dục

Thanh tra là một chức năng của nhà nước, là phương thức bảo đảm pháp chế, tăng cường kỷ luật trong quản lý nhà nước, thực hiện và bảo đảm quyền dân chủ. Nhà nước có trách nhiệm tự kiểm tra việc thực hiện các quyết định của mình và thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Thanh tra có vai trò phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các vi phạm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế, bảo vệ lợi ích của nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.

Có nhiều cách định nghĩa về thanh tra. Theo Từ điển Tiếng Việt (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998) thì: Thanh tra là kiểm soát, xem xét việc làm của địa phương, cơ quan, xí nghiệp.

Định nghĩa trên về khái thanh tra đã bao hàm cả ý nghĩa là hoạt động kiểm soát nhằm ngăn chặn những điều trái quy định. Là hoạt động gắn liền với quản lý nhà nước, nên thanh tra mang tính chất quyền lực nhà nươc, có tính độc lập tương đối và được quy định bởi pháp luật. Vì thế có thể hiểu: Thanh tra là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

Theo Điều 3 – Luật Thanh tra 2010:

“Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. 

“Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó”.

Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành có những điểm khác biệt cơ bản như sau:

- Thẩm quyền ra quyết định thanh tra hành chính là thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cũng có thể ra quyết định và thành lập đoàn thanh tra. Thẩm quyền ra quyết định thanh tra chuyên ngành là chánh thanh tra bộ, chánh thanh tra sở, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, trong trường hợp xét thấy cần thiết, Bộ trưởng, giám đốc sở cũng có thể ra quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra.
- Chủ thể tham gia hoạt động thanh tra hành chính bao gồm tất cả các cơ quan thanh tra thực hiện như: Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, thanh tra tỉnh, thanh tra sở và thanh tra huyện. Chủ thể tham gia hoạt động thanh tra chuyên ngành do cơ quan thanh tra trong các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Như vậy, chủ thể của hoạt động thanh tra hành chính rộng hơn chủ thể của hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Đối tượng của hoạt động thanh tra hành chính là cá nhân, tổ chức, cơ quan có mối quan hệ về tổ chức với cơ quan quản lý. Đối tượng của hoạt động thanh tra hành chính là các cơ quan nhà nước và công chức nhà nước. Hoạt động thanh tra hành chính không hướng vào các đối tượng là các doanh nghiệp mà phải hướng vào việc xem xét, đánh giá việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ cũng như hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Đối tượng của hoạt động thanh tra chuyên ngành là tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thực hiện hoạt động thuộc thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực, chuyên môn. Như vậy, đối tượng của hoạt động thanh tra hành chính là cá nhân, tổ chức, cơ quan trực thuộc cơ quan quản lý nhà nước. Còn đối tượng của hoạt động thanh tra chuyên ngành là tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thuộc thẩm quyền quản lý ngành,lĩnh vực, chuyên môn.

Phạm vi của hoạt động thanh tra hành chính thông thường là việc thanh tra, đánh giá toàn diện, mọi mặt của đối tượng hoặc thanh tra, đánh giá một mặt của đối tượng. Còn hoạt động thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra trong phạm vi ngành, lĩnh vực, hoạt động chuyên môn.
Thanh tra giáo dục thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục. Thanh tra giáo dục, với tư cách thanh tra chuyên ngành, là phương tiện để giám sát chất lượng giáo dục, là công cụ để thực thi hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục. Thanh tra giáo dục giúp các cấp quản lý nhà nước hoạch định và thực thi chính sách giáo dục. Thanh tra, với tư cách là một hình thức đánh giá, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.

1.2. Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
1.2.1.Nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

Theo Điều 14, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục (sau đây gọi là Nghị định về thanh tra), nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục gồm:

- Xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục; biên soạn, sử dụng sách giáo
khoa, giáo trình, tài liệu; sản xuất, quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục.

- Thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục; tổ chức và hoạt
động của cơ sở giáo dục; hoạt động chuyên ngành giáo dục của cơ quan quản lý
giáo dục.

- Thực hiện quy chế chuyên môn; mở ngành đào tạo; quy chế đào tạo; quy
chế thi cử; thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; in, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế độ chính sách đối với người học.

- Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện phổ cập giáo dục.

- Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác.

- Tổ chức quản lý, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ.

- Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

- Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục.

Nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục đối với các cấp quản lý giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động giáo dục được quy định cụ thể tại Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể là:

a) Đối với sở giáo dục và đào tạo
Hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các sở giáo dục và đào tạo (GDĐT) tập trung vào các nội dung:

- Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giáo dục. 

- Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị giáo dục.

- Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; thực hiện phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; hoạt động liên kết đào tạo, mở ngành đào tạo, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo và thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và thực hiện chế độ, chính sách đối với người học.

- Chỉ đạo và thực hiện các quy định về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đối với giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh và đối với cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp theo phân cấp.

- Chỉ đạo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, xã hội hóa giáo dục.

- Chỉ đạo việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính khác.

- Quản lý các hoạt động du học tự túc trên địa bàn.

- Chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, báo cáo, thống kê, công khai về giáo dục đối với các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc.

b) Đối với phòng giáo dục và đào tạo

Hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các phòng GDĐT tập trung vào các nội dung:

- Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giáo dục. 

- Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị giáo dục.

- Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; thực hiện phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục theo thẩm quyền.

- Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và thực hiện chế độ, chính sách đối với người học.

- Chỉ đạo và thực hiện các quy định về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

- Chỉ đạo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, xã hội hóa giáo dục.

- Chỉ đạo việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính khác.

- Chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, báo cáo, thông kê, công khai về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và thường xuyên

Hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các cơ sở giáo dục tập trung vào các nội dung:

- Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

- Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em. 

- Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế độ, chính sách đối với người học.

- Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động khác.

- Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm.
- Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác. 
- Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

d) Đối với các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động giáo dục
Hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động giáo dục tập trung vào các nội dung:

- Thẩm quyền thành lập tổ chức, cho phép hoạt động giáo dục đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục; nội dung quyết định thành lập, cho phép hoạt động giáo dục; đối tác liên kết với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục (nếu có).

- Thực hiện quy định về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục khác.

- Việc tuyển sinh, thực hiện chương trình giáo dục, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Việc thông tin, công khai hoạt động giáo dục và báo cáo về hoạt động giáo dục với cơ quan có thẩm quyền.

1.2.2.Thẩm quyền và đối tượng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
Nghị định về thanh tra cũng đã quy định về thẩm quyền, đối tượng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể như sau:

a) Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thanh tra chuyên ngành đối với các sở GDĐT; các đại học; học viện, trường đại học, viện, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.

b) Thanh tra sở giáo dục và đào tạo: Thanh tra chuyên ngành đối với phòng GDĐT, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt; trường đại học, học viện, viện, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (không bao gồm các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp công lập của các Bộ đóng trên địa bàn) theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục tại địa phương.

1.2.3.Nguyên tắc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
Hoạt động thanh tra chuyên ngành về GDĐT phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản sau:

- Tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.
- Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng thanh tra.

- Tiến hành thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

- Kết hợp giữa hoạt động thanh tra nhà nước, thanh tra nội bộ, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá nhà giáo và hoạt động thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra nội bộ viêc thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục trường trung học cơ sở

2.1. Khái niệm

Theo Từ điển Tiếng Việt thì: Kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét.

Kiểm tra trong các cơ quan nhà nước là hoạt động quản lý nhà nước nhằm kiểm điểm lại những hoạt động đã, đang hoặc sắp diễn ra, từ đó rút kinh nghiệm, chấn chỉnh sai lệch và ngăn chặn các sai phạm, thiếu sót có thể xảy ra. Kiểm tra trong các tổ chức do chủ thể quản lý của tổ chức đó thực hiện và đối tượng kiểm tra là các đơn vị  hoặc cá nhân của chính tổ chức đó. Kiểm tra trong các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức, thực chất là kiểm tra nội bộ của cơ quan nhà nước và của tổ chức.

Kiểm tra nội bộ của trường tiểu học là hoạt động của nhà trường nhằm tự kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ dạy và học, cũng như các hoạt động có liên quan để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện.

Kiểm tra và thanh tra có mối quan hệ chặt chẽ, gần gũi với nhau và có nhiều điểm giống nhau. Theo nghĩa rộng thì kiểm tra bao gồm cả thanh tra và thanh tra là loại hình đặc biệt của kiểm tra. Khi tiến hành thanh tra, các hoạt động thao tác nghiệp vụ trong một cuộc thanh tra chính là kiểm tra. Thanh tra và kiểm tra giống nhau ở tính mục đích bởi chúng đều nhằm phát huy những nhân tố tích cực; phòng ngừa, phát hiện, xử lý những vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của các chủ thể, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và đưa ra các biện pháp tổ chức thực hiện tiếp theo để đạt kết quả như mong muốn.

Tuy nhiên, hai hoạt động này có những điểm khác nhau cơ bản là:

- Khác nhau về chủ thể của mỗi hoạt động. Chủ thể của hoạt động thanh tra không đa dạng như kiểm tra. Chủ thể thanh tra là tổ chức thanh tra “chuyên nghiệp” của nhà nước theo quy định của Luật thanh tra; Chủ thể của hoạt động kiểm tra rất rộng và đa dạng.
- Khác nhau về nội dung. Nội dung thanh tra thường phức tạp, đa dạng hơn so với nội dung kiểm tra. Nội dung kiểm tra thường ít phức tạp hơn.

- Khác nhau về mức độ đồi hỏi về trình độ nghiệp vụ. Hoạt động thanh tra đòi hỏi thành viên đoàn thanh tra là thanh tra viên và công tác viên thanh tra. Hoạt động kiểm tra không đòi hỏi cao về nghiệp vụ của thành viên tham gia các cuộc kiểm tra.

- Khác nhau về phạm vi hoạt động. Phạm vi hoạt động của thanh tra thường hẹp hơn phạm vị hoạt động của kiểm tra.

- Khác nhau về thời gian tiến hành. Hoạt động thanh tra cần được tiến hành thẩm tra, xác minh, đối chiếu công phu, thận trọng mới có thể đưa ra được những kết luận những kiến nghị một cách chính xác, khách quan nên phải sử dụng nhiều thời gian hơn so với kiểm tra.

Tóm lại, thanh tra và kiểm tra có những quan hệ mật thiết gắn bó với nhau, giữa chúng có sự giống nhau về mục đích nhưng có những điểm khác nhau. Việc so sánh và phân định sự khác nhau giữa thanh tra và kiểm tra chỉ mang tính tương đối, trong nhận thức và hoạt động thực tiễn không được tuyệt đối hóa sự phân biệt này.

2.2. Mục đích kiểm tra nội bộ

- Kiểm tra, đánh giá đánh giá đúng thực trạng nhà trường, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của từng tổ, từng bộ phân, từng cá nhân; đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lí.

- Củng cố và thiết lập trật tự, kỉ cương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Như vậy kiểm tra là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lí giáo dục.

2.3. Nguyên tắc kiểm tra nội bộ

Công tác kiểm tra nội bộ phải được thực hiện theo nguyên tắc:

- Thủ trưởng vừa là chủ thể, vừa là đối tượng kiểm tra;

- Đảm bảo tính chính xác, khách quan, hiệu quả; kết quả kiểm tra phải phản ánh thực trạng về đối tượng kiểm tra, tránh định kiến, cả nể, qua loa, hình thức; kiểm tra phải được tổ chức thường xuyên, kịp thời, theo đúng kế hoạch.
- Biên bản kiểm tra cần ghi đầy đủ, cụ thể, có chữ kí của người kiểm tra và người được kiểm tra.

2.4. Thẩm quyền, đối tượng, hình thức kiểm tra

2.4.1. Thẩm quyền kiểm tra

Thẩm quyền kiểm tra nội bộ của nhà trường là lãnh đạo nhà trường (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng); các cán bộ là thành viên của ban kiểm tra nội bộ do hiệu trưởng quyết định thành lập.

Hiệu trưởng nhà trường ban hành quyết định kiểm tra nội bộ trong trường và thành lập đoàn kiểm tra nội bộ của trường.

Thành viên của đoàn kiểm tra gồm: Lãnh đạo nhà trường, thành viên ban thanh tra nhân dân, các thành viên khác được lựa chọn trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường.

Dưới sự điều hành của hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng được ủy quyền, đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Đảm bảo đủ và đúng mục tiêu, nội dung và phạm vi kiểm tra, tránh hình thức, đối phó nhưng cũng không lạm dụng thực hiện quá quyền hạn, nội dung và phạm vi kiểm tra được ghi trong quyết định và kế hoạch kiểm tra.

2.4.2. Đối tượng kiểm tra

Đối tượng kiểm tra nội bộ của nhà trường là lãnh đạo, viên chức, người lao động của nhà trường, cụ thể:

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường;

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc trong các lĩnh vực được ghi trong quyết định kiểm tra.
2.4.3. Hình thức kiểm tra

- Kiểm tra theo kế hoạch: Đây là hoạt động kiểm tra theo kế hoạch đã được hiệu trưởng phê duyệt hằng năm. Hình thức kiểm tra này giúp nhà quản lý đánh giá được mức độ tiến bộ của cá nhân hay bộ phận của nhà trường. Thông thường, kiểm tra theo kế hoạch được công bố trước cho đối tượng kiểm tra biết, nên giúp cho đối tượng bộc lộ hết khả năng trong công việc của mình.

- Kiểm tra đột xuất: Kiểm tra đột xuất là kiểm tra không có trong kế hoạch đã được phê duyệt hằng năm. Hình thức kiểm tra này được tiến hành khi có khiếu nại, tố cáo hoặc do yêu cầu của hiệu trưởng nhà trường nhằm giúp hiệu trưởng biết được tình hình công việc diễn ra trong điều kiện bình thường hằng ngày, đồng thời có tác dụng duy trì kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần tự giác, tự kiểm tra của các cá nhân, bộ phận trong nhà trường.

2.5. Nội dung kiểm tra

2.5.1. Kiểm tra việc thực hiện nhiêm vụ được giao của hiệu trưởng, viên chức, người lao động
a) Kiểm tra công tác quản lý (nhiệm vụ được giao) của hiệu trưởng

Kiểm tra công tác quản lý của người đứng đầu cơ sở giáo dục nhằm giúp hiệu trưởng tìm ra những sai sót, từ đó đề ra những biện pháp đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường. Kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng bao gồm:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục (kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần của nhà trường và các tổ, nhóm);

- Công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (tuyển dụng; quản lý hồ sơ; việc bố trí, sử dụng; kế hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên…);

- Công tác kiểm tra nội bộ;

- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường (hồ sơ, sổ sách; thu chi và sử dụng các nguồn tài chính; đầu tư xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo quản tài sản công,…);

- Công tác xây dựng cơ bản, mua sắm trang, thiết bị dạy học;

- Việc thực hiện các chế độ, chính sách với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh;

- Việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học;

- Công tác xã hội hóa (tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên, với chính quyền địa phương và công tác xã hội hóa giáo dục);

- Công tác thi đua, khen thưởng và việc thực hiện các cuộc vận động của ngành;

- Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí;

- Công tác tiếp dân;

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;

- Công tác quản lý và tổ chức giáo dục học sinh;

- Quan hệ phối hợp công tác giữa nhà trường với các đoàn thể quần chúng, Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

- Việc thực hiện ba công khai theo quy định.

- Việc triển khai kiểm định chất lượng giáo dục;

- Các nhiệm vụ khác được giao.

b) Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên

Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên là việc xem xét, đánh giá đội ngũ giáo viên của nhà trường theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên (về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức và kỹ năng sư phạm) để xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của đội ngũ giáo viên. Kết quả kiểm tra là cơ sở quan trọng để nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, xứng đáng là tấm gương cho học sinh noi theo.

Nội dung kiểm tra tập trung vào những vấn đề sau:

- Kế hoạch, nội dung, phương pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

+ Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị; đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

+ Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

- Kết quả công tác được giao:
+  Thực hiện quy chế chuyên môn (xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; các yêu cầu về hồ sơ, sổ sách; các yêu cầu về giáo án, giảng dạy, thí nghiệm, thực hành; đánh giá học sinh; tham gia các hoạt động chuyên môn; tự học, tự bồi dưỡng và bồi dưỡng…);
+ Trình độ nghiệp vụ, tay nghề (xem xét về trình độ, kĩ năng vận dụng kiến thức, phương pháp giảng dạy); kết quả giảng dạy, giáo dục (mức độ tiến bộ trong học tập, rèn luyện của học sinh).

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao (công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác).

- Mức độ đáp ứng Quy định về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên.

c) Kiểm tra hoạt động phục vụ dạy học, giáo dục của viên chức và người lao động trong nhà trường
Kiểm tra hoạt động phục vụ của nhân viên là việc xem xét, đánh giá đội ngũ nhân viên của nhà trường theo các quy định hiện hành (về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao,…) để xác định mức độ đáp ứng yêu cầu về công việc của đội ngũ nhân viên của trường. Kết quả kiểm tra là cơ sở quan trọng để nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ nhân viên.

Công tác kiểm tra tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

- Việc thực hiện nhiệm vụ năm học (kế hoạch, nội dung, phương pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao);

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;

- Kết quả công tác được giao;

- Trình độ nghiệp vụ;

- Việc thực hiện nội quy nhà trường;

- Số lượng, chất lượng, cơ cấu và tình hình bố trí sử dụng đội ngũ nhân viên của nhà trường.

2.5.2.Kiểm tra điều kiện đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học

Hoạt động kiểm tra này nhằm đánh giá toàn diện điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Kết quả kiểm tra giúp hiệu trưởng nhà trường điều chỉnh kịp thời các nguồn lực (nhân lực, vật lực,…) để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Việc kiểm tra tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hiện tại của nhà trường;

- Việc thực hiện tuyển sinh, biên chế học sinh theo lớp, tổ, nhóm;

- Hoạt động và chất lượng các môn văn hóa: Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, thời khóa biểu, việc kiểm tra, đánh giá học sinh, chất lượng giảng dạy của giáo viên,…

- Thực hiện các hoạt động giáo dục khác: Giáo dục thẩm mỹ, thể chất, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, công tác chủ nhiệm,…

- Thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường,…

- Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

- Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục;

- Thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trong trường;

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo,…

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.

2.5.3. Kiểm tra hoạt động các tổ, khối chuyên môn và các bộ phận khác

Mục đích: Đánh giá hiện trạng của các tổ, khối chuyên môn về cơ cấu tổ chức, về việc thực hiện nền nếp chuyên môn, về việc thực hiện Điều lệ nhà trường và việc tổ chức các hoạt động theo quy định.

a) Kiểm tra hoạt động các tổ, khối chuyên môn
Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra công tác quản lý của tổ trưởng, nhóm trưởng;

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, hồ sơ quản lý;

- Kiểm tra chất lượng giảng dạy của tổ, nhóm chuyên môn;

- Kiểm tra nền nếp sinh hoạt chuyên môn;

- Kiểm tra kế hoạch và kết quả bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, nhân viên;

- Kiểm tra việc theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh trong học tập và rèn luyện.

2.5.4. Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện

Mục đích: Đánh giá việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện. Phát hiện hỏng hóc, thất thoát để bảo dưỡng, thay thế và bổ sung kịp thời

Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra kế hoạch mua sắm theo yêu cầu của công tác dạy và học;

- Kiểm tra việc xây dựng, bổ sung, duy trì, bảo dưỡng, bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị;

- Kiểm tra việc khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị;

- Kiểm tra khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm;

- Kiểm tra hiện trạng của các phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm thực hành, phòng bộ môn, thư viện, phòng đa chức năng, phòng y tế, bếp ăn, khu nội trú, bán trú, khu vực để xe, vệ sinh, sân chơi, bãi tập, nhà đa chức năng;

- Kiểm tra hoạt động của cán bộ thư viện (việc thực hiện nội quy, việc cho mượn, thu hồi; hồ sơ, sổ sách bảo quản, giới thiệu, thống kế, phân loại, bổ sung; tinh thần, thái độ làm việc,…).
2.5.5. Kiểm tra công tác kế toán, tài chính và tài sản
 Nội dung kiểm tra gồm:

- Kiểm tra kế hoạch xây dựng tạo nguồn tài chính;

- Kiểm tra các khoản thu của nhà trường;

- Kiểm tra các khoản chi của nhà trường;

- Kiểm tra việc trích lập các quỹ;

- Kiểm tra việc quyết toán thu chi tài chính;

- Kiểm tra việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm;

- Kiểm tra việc chấp hành các chế độ kế toán tài chính;

2.3.6. Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư, hành chính

Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư, hành chính nhằm:

- Đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ (công việc, tinh thần, thái độ,…) của bộ phận văn thư hành chính, từ đó đôn đốc, tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy, động viên, khuyến khích, điều chỉnh, uốn nắn bộ phận văn thư hành chính thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời, đầy đủ đúng quy định, đặc biệt là quản lý tốt con dấu;

- Giúp hiệu trưởng làm công tác quản lý văn thư hành chính trong nhà trường, đưa công tác này đi vào nền nếp, khoa học, đúng quy định, góp phần cải cách hành chính của đơn vị.

Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra việc soạn thảo văn bản, lưu trữ công văn đi, đến;

- Kiểm tra việc quản lý con dấu;

- Kiểm tra việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính (sổ đăng bộ, sổ gọi tên, ghi điểm; sổ ghi đầu bài; học bạ; sổ quản lý cấp phát văn bằng; chứng chỉ; sổ theo dõi phổ cập giáo dục; sổ nghị quyết của nhà trường; sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn; sổ khen thưởng, kỷ luật học sinh; sổ lưu trữ các văn bản; công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác);

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng trang thiết bị văn phòng;

- Kiểm tra tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên văn thư;

- Kiểm tra việc công khai hóa thủ tục hành chính (nếu có).

2.3.7. Kiểm tra công tác bán trú (nếu có)

Kiểm tra công tác bán trú nhằm đánh giá, tư vấn, thúc đẩy công tác này càng ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh.

Nội dung kiểm tra:

- Cơ sở vật chất phục vụ bán trú;

- Các điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm;

- Hoạt động của bộ phận nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh;

- Kiểm tra kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh.

2.6. Quy trình kiển tra

2.4.1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra

Từ thực tế hoạt động quản lý, hoạt động dạy và học, các hoạt động khác của nhà trường, căn cứ vào chỉ đạo của cấp trên về trọng tâm công tác kiểm tra theo từng năm học, hiệu trưởng nhà trường cần xây dựng kế hoạch tự kiểm tra. Nguyên tắc của hoạt động tự kiểm tra là nhằm bảo đảm cho công tác kiểm tra được thường xuyên, có tác động đến mọi đối tượng trong nhà trường.

Kế hoạch kiểm tra nội bộ theo năm học bao gồm các nội dung sau:

- Cơ sở pháp lý: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trong năm học; chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

- Đặc điểm tình hình: Thuận lợi, khó khăn, của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học nói chung, kiểm tra nội bộ nói riêng.

- Mục tiêu, nhiệm vụ: Xác định rõ mục tiêu kiểm tra nội bộ, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung kiểm tra trong năm học;

- Dự kiến thời gian kiểm tra;

- Bố trí lực lượng tham gia kiểm tra;

- Đối tượng kiểm tra.

Kế hoạch có thể trình bày dưới dạng văn bản hoặc thiết kế dưới dạng sơ đồ, bảng biểu.

2.4.2. Ban hành quyết định kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất

Hiệu trưởng ra quyết định kiểm tra, đồng thời thông báo cho đối tượng được kiểm tra biết trước từ 2 đến 3 ngày (trừ kiểm tra đột xuất). Cần niêm yết công khai lịch kiểm tra để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường biết và thực hiện.

2.4.3. Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch

Tùy theo tình hình cụ thể và quy mô của nhà trường, đoàn kiểm tra có thể có các phương pháp tiến hành kiểm tra khác nhau. Quy trình kiểm tra cơ bản là theo các bước sau đây:

- Công bố quyết định kiểm tra;

- Nghe báo cáo và thu nhận tài liệu;

- Xem xét xác minh các nội dung kiểm tra, nghiên cứu, đối chiếu quy định để đưa ra nhận xét, đánh giá về từng nội dung kiểm tra;

- Làm việc với các bộ phận, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung kiểm tra.

2.4.4. Thông báo kết quả kiểm tra

- Từng thành viên đoàn kiểm tra khi làm việc với đối tượng kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra kèm theo hồ sơ từng phần theo nội dung kiểm tra được phân công;

- Kết thúc việc kiểm tra, đoàn có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra gồm các nội dung sau:

+ Khái quát tình hình;

+ Kết quả xác minh;

+ Nhận xét, đánh giá từng nội dung kiểm tra;

+ Kiến nghị biện pháp xử lý;

- Hiệu trưởng ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra. Văn bản này được thông báo công khai tại phiên họp hội đồng sư phạm.

2.4.5. Thực hiện xử lý sau kiểm tra

Căn cứ kết quả kiểm tra, hiệu trưởng có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời kết quả kiểm tra như sau:

- Yêu cầu bộ phận quản lý trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền và quy định hiện hành, buộc cá nhân, bộ phận thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau kiểm tra;

- Trong trường hợp cá nhân, bộ phận trong kết luận kiểm tra gây thiệt hại thì buộc phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định;

- Áp dụng theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính và các hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, bộ phận không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, hoặc thực hiện không đúng thời hạn trong kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý.

2.4.6. Lưu trữ hồ sơ

Hồ sơ kiểm tra nội bộ gồm:

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ;

- Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ, phân công nhiệm vụ của các thành viên ban kiểm tra;

- Các loại sổ sách theo dõi công tác kiểm tra nội bộ: Sổ theo dõi kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, sổ theo dõi kiểm tra chuyên đề; sổ tiếp công dân; sổ theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo; phiếu dự giờ, biên bản kiểm tra, biên bản xử lý vi phạm (nếu có);

- Các loại biên bản khác (biên bản kiểm tra với các tổ, nhóm, cá nhân,…)

- Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan (nếu có).

Công tác thanh tra, kiểm tra có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; là chức năng thiết yếu của quản lý; là công cụ phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; là phương thức phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Xuất phát từ tính chất, vị trí và vai trò quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra, các cấp quản lý giáo dục, các nhà trường cần chú trọng đúng mức công tác này này, để thanh tra, kiểm tra thực sự có vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.
II. HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Mục tiêu chất lượng ở trường trung học cơ sở

Theo  từ điển Tiếng Việt, chất lượng là cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một sự vật, hiện tượng

1.1. Quan niệm về chất lượng giáo dục

Hiện nay, trên thế giới có khá nhiều quan niệm khác nhau về chất lượng giáo dục. Một trong những quan niệm đó là “Chất lượng giáo dục là mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục”. Ở đây, mục tiêu giáo dục được hiểu một cách toàn diện, bao gồm cả triết lý giáo dục, định hướng, mục đích của cả hệ thống giáo dục và sứ mạng, các nhiệm vụ cụ thể của cơ sở giáo dục. Nó thể hiện những đòi hỏi của xã hội đối với con người - nguồn nhân lực mà giáo dục có nhiệm vụ phải đào tạo.
Tâm lý - giáo dục thì cho rằng, chất lượng giáo dục là chất lượng của nhân cách được đào tạo và cũng là chất lượng của quá trình đào tạo nhân cách. Theo quan niệm này, nói đến chất lượng giáo dục là nói đến sự phát triển các năng lực, phẩm chất của cá nhân và hiệu quả tham gia của họ vào các lĩnh vực hoạt động học tập, lao động, văn hoá, thể thao, chính trị - xã hội,… 
Lý luận dạy học thì cho rằng, chất lượng giáo dục là mức độ kết quả của một quá trình học tập so với mục đích giáo dục; chất lượng giáo dục là những lợi ích, giá trị đem lại cho mỗi cá nhân và xã hội trước mắt cũng như lâu dài.

Dưới góc độ quản lý giáo dục, chất lượng của hệ thống giáo dục là mức độ đáp ứng mục tiêu của hệ thống giáo dục. Mục tiêu của hệ thống giáo dục là đảm bảo cho các thành phần trong hệ thống đó được vận hành một cách hiệu quả, tạo nên những sản phẩm (con người được giáo dục) đáp ứng các chuẩn mực và giá trị của xã hội.

Quan niệm chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu đặt ra vấn đề: mục tiêu đó được xác định theo cái gì? Về cơ bản, mục tiêu bao giờ cũng được xác định từ hai phía: khách hàng và sứ mạng của nhà trường (người cung cấp sản phẩm).

Thứ nhất: xác định theo khách hàng

Quan điểm này xác định chất lượng của một sản phẩm (hay dịch vụ) phải đáp ứng được các yêu cầu do khách hàng đặt ra. Mục tiêu thay đổi theo thời gian, đòi hỏi liên tục phải có sự đánh giá lại mức độ phù hợp của nó.

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng thực chất là việc khách hàng xác định trước các yêu cầu và đánh giá chất lượng theo những yêu cầu đó. Một sản phẩm được đánh giá là đạt chất lượng khi mà nó đáp ứng được những yêu cầu do khách hàng đặt ra.

Trong lĩnh vực giáo dục, “khách hàng” được hiểu là các yêu cầu của xã hội. Những yêu cầu này phản ánh sự mong đợi của xã hội đối với chất lượng giáo dục của nhà trường. Những yêu cầu đó được xác định cụ thể trong Luật Giáo dục và trong các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Nhiệm vụ và trách nhiệm của ngành giáo dục là phải tạo ra được những “sản phẩm” đáp ứng yêu cầu đó.

Thứ hai: xác định theo sứ mạng

Quan điểm này cũng đặt nhiệm vụ nhà trường phải xác định được sứ mạng cho chính mình; sứ mạng đó phải phù hợp với yêu cầu của xã hội và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Một nhà trường được đánh giá là đạt chất lượng khi mà nó hoàn thành được sứ mạng của chính nhà trường đó.

Để thực hiện được sứ mạng của mình, vai trò của công tác đảm bảo chất lượng là rất quan trọng. Đảm bảo chất lượng là hoạt động của chính bản thân nhà trường, hướng tới việc bảo đảm rằng các cơ chế, quy trình và quá trình được sắp xếp hợp lý nhất để đạt được chất lượng. Nói đến đảm bảo chất lượng thực chất là nói về công tác quản lý. Vì thế, vai trò của công tác quản lý có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của nhà trường.

Từ quan niệm: “Chất lượng giáo dục là mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục”, có thể hiểu “Chất lượng giáo dục trung học cơ sở (THCS) là mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trung học”; “Chất lượng trường THCS là mức độ đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu giáo dục trung học được quy định theo Luật Giáo dục của trường THCS”.
Theo Điều 27, Luật Giáo dục (2005) thì: “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
“Giáo dục THCS nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”.
Như vậy, xã hội đã đặt ra những yêu cầu về chất lượng giáo dục THCS và đòi hỏi ngành giáo dục phải đáp ứng được mục tiêu đó. Một trường chỉ được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng khi mà trường đó đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Quan điểm “Chất lượng giáo dục là mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục” cũng đặt nhiệm vụ nhà trường phải xác định được sứ mạng cho chính mình. Mỗi nhà trường ở các vùng miền có sứ mạng khác nhau, do đó mục tiêu của các nhà trường cũng khác nhau. Nhà trường cần phải xác định được sứ mạng và mục tiêu cho chính mình; sứ mạng và mục tiêu đó phải phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

Để thực hiện được sứ mạng của mình, vai trò của công tác đảm bảo chất lượng là rất quan trọng. Đảm bảo chất lượng là hoạt động của chính bản thân nhà trường, hướng tới việc bảo đảm rằng các cơ chế, quy trình và quá trình được sắp xếp hợp lý nhất để đạt được chất lượng. Nói đến đảm bảo chất lượng thực chất là nói về công tác quản lý. Vì thế, vai trò của công tác quản lý có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của nhà trường.

1.2. Mục tiêu chất lượng giáo dục trung học cơ sở
1.2.1. Nội dung và trình độ kiến thức được trang bị ở cấp THCS

Nội dung, trình độ kiến thức, phương pháp giáo dục THCS hiện hành được xác định trong Luật Giáo dục:

“Giáo dục THCS phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp”.
“Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.

Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới xác định: 

Chương trình giáo dục phổ thông nhằm giúp học sinh phát triển khả năng vốn có của bản thân, hình thành tính cách và thói quen; phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần; trở thành người học tích cực, tự tin, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và các năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động cần cù, có tri thức và sáng tạo.
Chương trình giáo dục cấp THCS nhằm giúp học sinh duy trì và nâng cao các yêu cầu về phẩm chất, năng lực đã hình thành ở cấp tiểu học; tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội; hình thành năng lực tự học, hoàn chỉnh tri thức phổ thông nền tảng để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc bước vào cuộc sống lao động.

Đây là những định hướng quan trọng để xây dựng chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo cho chương trình giáo dục THCS.

1.2.2. Năng lực nhận thức và năng lực tư duy của học sinh THCS

Chương trình giáo dục phổ thông nhằm hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực chung chủ yếu sau:
- Năng lực tự học: Xác định mục tiêu học tập; Lập kế hoạch và thực hiện cách học; Đánh giá và điều chỉnh việc học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện và làm rõ vấn đề; Đề xuất, lựa chọn giải pháp; Thực hiện và đánh giá giải pháp giải quyết vấn đề; Nhận ra ý tưởng mới; Hình thành và triển khai ý tưởng mới; Tư duy độc lập.
- Năng lực thẩm mỹ: Nhận ra cái đẹp; Diễn tả, giao lưu thẩm mỹ; Tạo ra cái đẹp.
- Năng lực thể chất: Sống thích ứng và hài hòa với môi trường; Rèn luyện sức khoẻ thể lực; Nâng cao sức khoẻ tinh thần.

- Năng lực giao tiếp: Sử dụng tiếng Việt; Sử dụng ngoại ngữ; Xác định mục đích giao tiếp; Thể hiện thái độ giao tiếp; Lựa chọn nội dung và phương thức giao tiếp.

- Năng lực hợp tác: Xác định mục đích và phương thức hợp tác; Xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân; Xác định nhu cầu và khả năng của người hợp tác; Tổ chức và thuyết phục người khác; Đánh giá hoạt động hợp tác.

- Năng lực tính toán: Sử dụng các phép tính và đo lường cơ bản; Sử dụng ngôn ngữ toán; Sử dụng công cụ tính toán.

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT): Sử dụng và quản lý các phương tiện, công cụ của công nghệ kỹ thuật số; Nhận biết, ứng xử phù hợp chuẩn mực đạo đức và pháp luật trong xã hội số hóa; Phát hiện và giải quyết vấn đề trong môi trường công nghệ tri thức; Học tập, tự học với sự hỗ trợ của ICT; Giao tiếp, hòa nhập, hợp tác qua môi  trường ICT.

Những năng lực cơ bản này được thực hiện ở cấp THCS với những yêu cầu cụ thể sau:

i) Năng lực tự học:

- Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện.

- Lập và thực hiện kế hoạch học tập; thực hiện các cách học: Hình thành cách ghi nhớ của bản thân; phân tích nhiệm vụ học tập để lựa chọn được các nguồn tài liệu đọc phù hợp: các đề mục, các đoạn bài ở sách giáo khoa, sách tham khảo, Internet; lưu giữ thông tin có chọn lọc bằng ghi tóm tắt, bằng bản đồ khái niệm, bảng, các từ khoá; ghi chú bài giảng của giáo viên theo các ý chính; tra cứu tài liệu thư viện.

- Nhận ra và điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác khi gặp khó khăn trong học tập.

ii) Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

- Phân tích được tình huống trong học tập; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.

- Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.

- Thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề và nhận ra sự phù hợp hay không phù hợp của giải pháp thực hiện.

- Xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

- Phát hiện yếu tố mới, tích cực trong những ý kiến của người khác; hình thành ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho; đề xuất giải pháp cải tiến hay thay thế các giải pháp không còn phù hợp; so sánh và bình luận được về các giải pháp đề xuất.
- Đặt các câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng; chú ý lắng nghe và tiếp nhận thông tin, ý tưởng với sự cân nhắc, chọn lọc; quan tâm tới các chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng; đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.

iii) Năng lực thẩm mỹ:

- Có cảm xúc và chính kiến cá nhân trước hiện tượng trong tự nhiên, đời sống xã hội và nghệ thuật.

- Giới thiệu được, tiếp nhận có chọn lọc thông tin trao đổi về biểu hiện của cái đẹp trong tự nhiên, trong đời sống xã hội, trong nghệ thuật và trong tác phẩm của mình, của người khác.

- Diễn tả được ý tưởng của mình theo chủ đề sáng tác, sử dụng công cụ, kỹ thuật và vật liệu sáng tác phù hợp trong sáng tác mỹ thuật.
iv) Năng lực thể chất:
- Nêu được cơ sở khoa học của chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, các biện pháp giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh, bảo vệ sức khoẻ; tự vệ sinh cá nhân đúng cách, lựa chọn cách ăn, mặc, hoạt động phù hợp với thời tiết và đặc điểm phát triển của cơ thể; thực hành giữ gìn vệ sinh môi trường sống xanh, sạch, không ô nhiễm.
- Thường xuyên, tự giác tập luyện thể dục, thể thao; lựa chọn tham gia các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với tăng tiến về sức khoẻ, thể lực, điều kiện sống và học tập của bản thân và cộng đồng.

- Lạc quan và biết cách thích ứng với những điều kiện sống, học tập, lao động của bản thân; có khả tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân, chia sẻ, cảm thông với mọi người và tham gia cổ vũ động viên người khác.
v) Năng lực giao tiếp:

- Sử dụng tiếng Việt:

+ Đọc lưu loát và đúng ngữ điệu; đọc hiểu nội dung chính và chi tiết các bài đọc có độ dài vừa phải, phù hợp với tâm lí lứa tuổi; phản hồi những văn bản đã đọc một cách tương đối hiệu quả; bước đầu có ý thức tìm tòi, mở rộng phạm vi đọc…

+ Viết đúng các dạng văn bản về những chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân ưa thích(bằng chữ viết tay và đánh máy, biết kết hợpngôn ngữ với hình ảnh, đồ thị… minh họa); biết tóm tắt nội dung chính của bài văn, câu chuyện ngắn; trình bày một cách thuyết phục quan điểm của cá nhân…

+ Có vốn từ vựng tương đối phong phú cho học tập và giao tiếp hàng ngày; sử dụng tương đối linh hoạt và có hiệu quả các kiểu câu khác nhau; nói rõ ràng, mạch lạc, tự tin và đúng ngữ điệu; kể được các câu chuyện ngắn, đơn giản về các chủ đề khác nhau; trình bày được nội dung chủ đề thuộc chương trình học tập; biết trình bày và bảo vệ quan điểm, suy nghĩ của mình; kết hợp lời nói với động tác cơ thể và các phương tiện hỗ trợ khác…

+ Nghe hiểu nội dung chính hay nội dung chi tiết các bài đối thoại, chuyện kể, lời giải thích, cuộc thảo luận; có thái độ tích cực trong khi nghe; có phản hồi phù hợp,...
- Sử dụng ngoại ngữ: Đạt năng lực bậc 2 về một ngoại ngữ.

- Bước đầu biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp.

- Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp; nhận ra được bối cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp.

- Diễn đạt ý tưởng một cách tự tin; thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.

vi) Năng lực hợp tác:

- Chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao các nhiệm vụ; xác định được loại công việc nào có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm với quy mô phù hợp.

- Biết trách nhiệm, vai trò của mình trong nhóm ứng với công việc cụ thể; phân tích nhiệm vụ của cả nhóm để nêu được các hoạt động phải thực hiện, trong đó tự đánh giá được hoạt động mình có thể đảm nhiệm tốt nhất để tự đề xuất cho nhóm phân công.

- Nhận biết được đặc điểm, khả năng của từng thành viên cũng như kết quả làm việc nhóm; dự kiến phân công từng thành viên trong nhóm các công việc phù hợp.

- Chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; chia sẻ khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.

- Biết dựa vào mục đích đặt ra để tổng kết hoạt động chung của nhóm; nêu mặt được, mặt thiếu sót của cá nhân và của cả nhóm.

vii) Năng lực tính toán:

- Sử dụng được các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa, khai căn) trong học tập và trong cuộc sống; hiểu và có thể sử dụng các kiến thức, kỹ năng về đo lường, ước tính trong các tình huống quen thuộc.

- Sử dụng được các thuật ngữ, ký hiệu toán học, tính chất các số và của các hình hình học; sử dụng được thống kê toán học trong học tập và trong một số tình huống đơn giản hàng ngày; hình dung và có thể vẽ phác hình dạng các đối tượng, trong môi trường xung quanh, nêu được tính chất cơ bản của chúng; hiểu và biểu diễn được mối quan hệ toán học giữa các yếu tố trong các tình huống học tập và trong đời sống; bước đầu vận dụng được các bài toán tối ưu trong học tập và trong cuộc sống; biết sử dụng một số yếu tố của lôgic hình thức để lập luận và diễn đạt ý tưởng.

- Sử dụng được các dụng cụ đo, vẽ, tính; sử dụng được máy tính cầm tay trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày; bước đầu sử dụng máy vi tính để tính toán trong học tập.

viii) Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT):

- Sử dụng đúng cách các thiết bị và phần mềm ICT thông dụng để thực hiện một số công việc cụ thể trong học tập; biết tổ chức và lưu trữ dữ liệu.

- Biết các qui định pháp luật cơ bản liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng tài nguyên thông tin, tôn trọng bản quyền và quyền an toàn thông tin của người khác; sử dụng được một số cách thức bảo vệ an toàn thông tin cá nhân và cộng đồng; tuân thủ quy định pháp lý và các yêu cầu bảo vệ sức khỏe trong khai thác và sử dụng ICT; tránh các tác động tiêu cực tới bản thân và cộng đồng.
- Biết tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn với các chức năng tìm kiếm đơn giản; biết đánh giá sự phù hợp của dữ liệu và thông tin đã tìm thấy với nhiệm vụ đặt ra; biết tổ chức dữ liệu và thông tin phù hợp với giải pháp giải quyết vấn đề; biết thao tác với ứng dụng cho phép lập trình trò chơi, lập trình trực quan hoặc các ngôn ngữ lập trình đơn giản.

- Sử dụng được một số phần mềm học tập; sử dụng được môi trường mạng máy tính để tìm kiếm, thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin phù hợp với mục tiêu học tập và khai thác được các điều kiện hỗ trợ tự học.

- Biết lựa chọn và sử dụng các công cụ ICT thông dụng để chia sẻ, trao đổi thông tin và hợp tác một cách an toàn; biết hợp tác trong ứng dụng ICT để tạo ra các sản phẩm đơn giản phục vụ học tập và đời sống.
Chương trình cũng xác định: Việc đánh giá mức độ đạt được các yêu cầu về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh từng cấp học được thực hiện thông qua nhận xét các biểu hiện chủ yếu của các thành tố trong từng phẩm chất và năng lực. Từng cấp học, lớp học đều có những yêu cầu riêng, cao hơn và bao gồm cả những yêu cầu đối với các cấp học, lớp học trước đó về từng thành tố của các phẩm chất, năng lực.

1.2.3. Phẩm chất và kĩ năng xã hội của học sinh THCS

Chương trình giáo dục phổ thông mới cũng đã xác định mục tiêu nhằm hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau:
- Sống yêu thương: Yêu Tổ quốc; Giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình Việt Nam; Giữ gìn, phát huy giá trị các di sản văn hoá của quê hương, đất nước; Tôn trọng các nền văn hoá trên thế giới; Nhân ái, khoan dung; Yêu thiên nhiên.

- Sống tự chủ: Trung thực; Tự trọng; Chăm chỉ, vượt khó;Tự lực; Tự hoàn thiện.
- Sống trách nhiệm: Tự nguyện; Chấp hành kỷ luật; Tuân thủ pháp luật; Bảo vệ nội quy, pháp luật.

Những phẩm chất cơ bản này được thực hiện ở cấp THCS với những yêu cầu cụ thể sau:

i) Sống yêu thương:

Có ý thức tìm hiểu và gìn giữ các truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Việt Nam; quan tâm đến những sự kiện chính trị, thời sự nổi bật ở địa phương, trong nước và quốc tế.

- Yêu mến, quan tâm, giúp đỡ các thành viên gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ; thực hiện trách nhiệm đối với gia đình.

- Tôn trọng, giữ gìn và tuyên truyền, nhắc nhở người khác cùng giữ gìn di sản văn hoá của quê hương, đất nước.

- Tôn trọng các dân tộc, các quốc gia và các nền văn hoá trên thế giới.

- Phản đối cái ác, cái xấu, phê phán và tham gia ngăn chặn các hành vi bạo lực; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, xã hội; sẵn sàng cộng tác với mọi người xung quanh; tôn trọng sự khác biệt của mỗi người.
- Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phản đối những hành vi phá hoại thiên nhiên.

ii) Sống tự chủ:

- Phê phán các hành vi gian dối trong học tập và trong cuộc sống.

- Cư xử đúng mực và luôn làm tròn nhiệm vụ của mình.

- Chủ động, tích cực học hỏi để thực hiện những công việc hàng ngày của bản thân trong học tập và trong cuộc sống; phê phán những hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại.

- Siêng năng trong học tập và lao động; ý thức được thuận lợi, khó khăn trong học tập và sinh hoạt của bản thân và chủ động khắc phục vượt qua.

- Có ý thức rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo các giá trị xã hội.

iii). Sống trách nhiệm:

Không đổ lỗi cho người khác, có ý thức và tìm cách khắc phục hậu quả do mình đã gây ra; quan tâm đến các công việc chung.

- Tìm hiểu và chấp hành những quy định chung của tập thể và cộng đồng; tránh những hành vi vi phạm kỷ luật.

- Tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Phê phán những hành vi trái quy định của nội quy, pháp luật.

Chương trình cũng xác định: Mỗi môn học đều đóng góp vào việc hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung. Các năng lực đặc thù môn học thể hiện vai trò ưu thế của môn học được nêu ở các chương trình môn học.

2. Các chính sách đảm bảo chất lượng của trường THCS

2.1. Quản lý đồng bộ các điệu kiện bảo đảm chất lượng giáo dục 

Quản lý chất lượng giáo dục đòi hỏi phải quản lý đồng bộ các thành tố tạo nên chất lượng giáo dục. Nó đặt ra vấn đề là nhà quản lý không chỉ quan tâm đến kết quả “đầu ra” (sự phát triển của trẻ về thể chất, trí tuệ, nhân cách, vv...) mà còn quan tâm đến chất lượng của cả “đầu vào” (các điều kiện bảo đảm chất lượng) và quá trình giáo dục (quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục), đồng thời chú trọng đúng mức đến yếu tố bối cảnh.

Trong các yếu tố “đầu vào” của giáo dục thì đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, đổi mới quản lý chất lượng “đầu vào” cần tập trung đổi mới cách đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Việc đánh giá theo “chuẩn” thực chất là đánh giá năng lực quản lý và năng lực nghề nghiệp của cán bộ quản lý và giáo viên tại thời điểm đánh giá. Đánh giá theo “chuẩn” là để xếp loại cán bộ quản lý và giáo viên nhằm cung cấp thông tin cho việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng; làm cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách đối với cán bộ quản lý và giáo viên. Hiện tại chúng ta đã có bộ chuẩn đánh giá hiệu trưởng (áp dụng cho cả phó hiệu trưởng) và chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS. Tuy nhiên, trong thời gian tới, cần đổi mới các “chuẩn” đánh giá này cho phù hợp hơn, chính xác hơn.
Đổi mới quản lý quá trình giáo dục thực chất là cần tiếp tục giao quyền tự chủ cho nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên để phát huy tính tự chủ, sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Để đạt được mục tiêu theo định hướng này, nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch của mình trên cơ sở kế hoạch của Bộ GDĐT, của sở GDĐT, phòng GDĐT; chủ động bố trí, điều tiết nội dung, thời lượng, nhân sự, kinh phí,...; thường xuyên theo dõi để phát hiện các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành các hoạt động giáo dục của nhà trường để động viên, góp ý, điều chỉnh. Nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải thường xuyên tự đánh giá, tự điều chỉnh và cải tiến chất lượng.

Đổi mới quản lý chất lượng “đầu ra” để xác minh, khẳng định kết quả, hiệu quả của quản lý chất lượng “đầu vào” và quản lý quá trình; xác nhận trình độ, năng lực, phẩm chất của trẻ. Cần đổi mới cách đánh giá theo yêu cầu định hướng phát triển phẩm chất và năng lực trẻ. Phải chú trọng đánh giá xem trẻ vận dụng những điều đã được học vào giải quyết những vấn đề trong cuộc sống như thế nào. Phải kết hợp việc đo lường kết quả học tập với việc tác động, gợi ý, động viên, hướng dẫn cho giáo viên, cho trẻ để cải tiến từng bước, từng khâu, từng nhiệm vụ hướng đến việc cải thiện dần chất lượng giáo dục.
Đổi mới đánh giá kết quả giáo dục hướng tới việc giúp trẻ có khả năng tự nhận xét đánh giá, để biết tự điều chỉnh cách thức rèn luyện, học tập; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ. Thực hiện việc đánh giá quá trình và kết quả giáo dục bảo đảm nguyên tắc: đánh giá vì sự tiến bộ của trẻ; đánh giá toàn diện trẻ thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của trẻ theo mục tiêu giáo dục; không tạo áp lực thành tích cho trẻ, giáo viên và cha mẹ trẻ.

Phải giúp cha mẹ trẻ tham gia đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của con em mình; tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục trẻ. Đánh giá kết quả giáo dục phải giúp cán bộ quản lý giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp giáo dục, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục.

2.2. Chú trọng việc công khai chất lượng giáo dục của nhà trường

Bảo đảm chất lượng giáo dục là nhiệm vụ của nhà nước, các nhà trường và của toàn xã hội. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm và tăng cường đầu tư cho các điều kiện bảo đảm chất lượng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định các hoạt động trong quá trình giáo dục của nhà trường và quy định chuẩn “đầu ra”. Nhà trường được tự chủ trong việc khai thác, bảo quản, sử dụng hiệu quả các điều kiện bảo đảm chất lượng; chủ động trong quá trình hoạt động giáo dục và có trách nhiệm đối với “sản phẩm” và công khai chất lượng giáo dục của mình. Nhà nước, nhà trường có trách nhiệm định hướng các lực lượng xã hội đầu tư vào các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Công khai chất lượng giáo dục chính là trách nhiệm giải trình của các nhà trường. Việc phân tích đánh giá kết quả giáo dục phải phản ánh đúng chất lượng, bảo đảm dân chủ, công khai, được xã hội thừa nhận. Nhà trường có trách nhiệm báo cáo, giải trình về chất lượng giáo dục của mình với cơ quan quản lý giáo dục và xã hội để được giám sát và tự điều chỉnh.

Công khai chất lượng giáo dục là yếu tố quan trọng để các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý giáo dục và xã hội giám sát, hỗ trợ các điều kiện cần thiết giúp nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Để thực hiện được vấn đề này, trước hết nhà trường cần hướng dẫn, huy động cha mẹ trẻ và các đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường, qua đó họ cũng tham gia đánh giá, góp ý các hoạt động giáo dục và nhận xét, góp ý, đánh giá trẻ. Như vậy, trong tất cả các khâu, trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường đều có sự tham gia của các lực lượng xã hội với tính chất là giám sát và hỗ trợ.

Để một nhà trường luôn bảo đảm duy trì và nâng cao các hoạt động giáo dục có chất lượng, đáp ứng được mục tiêu giáo dục, chúng ta đã chuyển từ mô hình “Kiểm soát chất lượng” sang mô hình “Bảo đảm chất lượng”. Theo quy định của Luật Giáo dục, Bộ GDĐT đã chỉ đạo thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đối với tất cả các nhà trường. Kiểm định chất lượng giáo dục là giải pháp quản lý hướng tới việc bảo đảm sự công khai về mặt chất lượng của nhà trường. Các nhà trường thực hiện tự đánh giá và được hỗ trợ bởi hoạt động đánh giá ngoài để xác định chính xác hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp với bối cảnh, sứ mạng và mục tiêu chất lượng của nhà trường. Theo quy định thì nhà trường cần công khai kết quả tự đánh giá và sở GDĐT cũng công khai kết quả đánh giá ngoài đối với nhà trường.

Việc công khai kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức: công khai trong nội bộ nhà trường; trong các cuộc họp với cha mẹ trẻ, với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương, với các tổ chức và cá nhân có quan tâm; đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường, của phòng GDĐT, sở GDĐT; đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các hoạt động tuyên truyền khác. Tùy điều kiện cụ thể của nhà trường mà có thể lựa chọn hình thức công khai phù hợp, tránh gây lãng phí và tốn kém.

2.3. Thực hiện cải tiến chất lượng liên tục

Khái niệm cải tiến chất lượng liên tục chú trọng vào yếu tố tự quản lý. Hầu hết các cơ chế cải tiến chất lượng liên tục đều dựa trên tiền đề: không ai hiểu rõ cách thức tiến hành công việc bằng chính những người trực tiếp thực hiện công việc đó. Những người khác có thể đưa ra những gợi ý và một số những gợi ý đó sẽ có tác dụng nếu chúng phù hợp với các điều kiện thực tế, nhưng quyết định cuối cùng phải là của chính những người đang trực tiếp thực hiện công việc.

Để tạo ra một quá trình cải tiến liên tục, hiệu trưởng nhà trường phải phân chia trách nhiệm về chất lượng cùng với các nguồn lực, để tạo điều kiện cho mỗi thành viên của trường tự chủ trong công việc mà họ đảm nhiệm. Phân quyền thực sự không phải là một công việc dễ dàng. Nó đòi hỏi niềm tin đối với cấp dưới của người lãnh đạo và sự tự tin của cấp dưới khi được phân quyền quản lý.

Để thực hiện cải tiến chất lượng liên tục, nhà trường cần phải xây dựng được kế hoạch cải tiến chất lượng của mình.

Kế hoạch cải tiến chất lượng là các giải pháp, biện pháp (công việc) mà nhà trường cần thực hiện để đổi mới từng bước và toàn diện từng lĩnh vực, từng khâu và từng hoạt động giáo dục. Kế hoạch cải tiến chất lượng có thể là những việc làm được ngay trong một khoảng thời gian ngắn, không cần đòi hỏi nhiều nhân lực, vật lực, nhưng cũng có thể cần khoảng thời gian nhiều hơn (một năm, hai đến ba năm, thậm chí trong một chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục) và cần nhiều điều kiện để thực hiện. Tùy thuộc vào kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài mà nhà trường xác định việc nào cần làm ngay và có thể làm được ngay, việc nào cần có thời gian và bao nhiêu thời gian để có thể hoàn thành.

Xây dựng được kế hoạch cải tiến chất lượng chính xác, đúng đắn là yêu cầu quan trọng của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Nó đòi hỏi nhà trường, nhất là hiệu trưởng, phải đánh giá chính xác thực trạng của nhà trường, có tầm nhìn và phải có tư duy quản lý tốt.

3. Các biện pháp kiểm soát và nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS

3.1. Các mô hình quản lý chất lượng

3.1.1. Kiểm soát chất lượng 

Kiểm soát chất lượng là thuật ngữ lâu đời nhất về mặt lịch sử. Theo định nghĩa, kiểm soát chất lượng là những hoạt động như đo, xem xét, thử nghiệm, định cỡ một hay nhiều đặc tính của đối tượng và so sánh kết quả với yêu cầu nhằm xác định sự phù hợp của mỗi đặc tính. Như vậy kiểm soát chỉ là một sự phân loại sản phẩm đã được chế tạo, một cách xử lý "chuyện đã rồi". Nó là công đoạn xảy ra sau cùng: khi sản phẩm đã được làm xong mới tính tới việc loại bỏ hoặc từ chối những hạng mục hay sản phẩm có lỗi. Việc làm này thường kéo theo lãng phí tương đối lớn vì phải loại bỏ hay làm lại các sản phẩm không đạt yêu cầu, đặc biệt khi mở rộng quy mô sản xuất và vẫn không tránh được những lỗi, thiếu sót trong sản xuất. 

Nhìn chung, kiểm soát chất lượng là một quá trình, trong đó một sản phẩm hay một dịch vụ, hoặc bất cứ bộ phận nào trong quá trình có liên quan đến việc sản xuất hay vận chuyển sản phẩm, được kiểm tra theo một tiêu chuẩn đã được định trước và sẽ bị loại bỏ hay làm lại nếu như nó dưới chuẩn đó. Nói cách khác, kiểm soát chất lượng tập trung vào việc theo dõi lại các lỗi trong quá khứ. Kiểm soát chất lượng trong môi trường sản xuất là “một phương thức cần thiết cho việc thanh tra và loại bỏ, những sản phẩm có khiếm khuyết (mặc dù có một số phương pháp thống kê của lý thuyết này có thể được sử dụng nhằm tránh khả năng có các sản phẩm này)” (Freeman, 1994).

Russo (1995) định nghĩa kiểm soát chất lượng như “một quá trình thanh tra mà ở đó mỗi một sản phẩm, hay một mẫu sản phẩm, được kiểm soát.” Theo Russo, đặc điểm chủ yếu trong kiểm soát chất lượng là “quá trình này không nhằm vào gốc rễ của vấn đề. Kiểm soát chất lượng chỉ giải quyết các vấn đề sau khi chúng bị phát hiện”.

Theo Vroeijenstijn (1992), kiểm soát chất lượng là việc tóm tắt các thông tin và hàm ý là sẽ có các quyết định trừng phạt hay khen thưởng. Kiểm soát chất lượng “vốn dĩ là nhằm trừng phạt, áp đặt các hình phạt cho việc làm thiếu hiệu quả, nhưng đồng thời nó cũng cho thấy rằng một khi sản phẩm đã đạt được mức độ tối thiểu thì không cần phải nỗ lực để cải tiến” (Vroeijenstijn, 1992). Do đó, kiểm soát chất lượng là các hoạt động và kỹ thuật mang tính tác nghiệp được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu chất lượng, liên quan đến việc chấp nhận hay từ chối một sản phẩm. 

Để kiểm soát chất lượng, tổ chức/doanh nghiệp phải kiểm soát được mọi yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tạo ra chất lượng. Việc kiểm soát này nhằm ngăn ngừa sản xuất ra sản phẩm khuyết tật. Nói chung, kiểm soát chất lượng là kiểm soát các yếu tố sau đây: con người; phương pháp và quá trình; đầu vào; thiết bị; môi trường,… 

Phù hợp quan niệm đó về kiểm soát chất lượng, chất lượng có thể được hiểu như sau:  

- Đánh giá về mức độ mà các đặc điểm của sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu mà ngay từ đầu một quy trình sản suất đã quy định; hoặc:

- Mức độ mà một sản phẩm đáp ứng được yêu cầu về các đặc điểm mà một  sản phẩm phải có theo các tiêu chí cố định nào đó; hoặc: 

- Đánh giá về mức độ mà một sản phẩm phải được các thanh tra viên chấp nhận. 

Kiểm soát chất lượng là hình thức quản lý chất lượng đã được sử dụng lâu đời nhất, được thực hiện ở khâu cuối cùng trong quá trình sản xuất /đào tạo nhằm phát hiện và loại bỏ toàn bộ hay từng phần sản phẩm cuối cùng không đạt các chuẩn mực chất lượng (ví dụ không đạt các thông số kỹ thuật).  Đây là quá  trình xảy ra sau khi sản phẩm đã được tạo ra, nên nếu phải loại bỏ sản phẩm sẽ dẫn đến lãng phí nguyên vật liệu, thời gian và công sức.
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Quá  trình kiểm soát chất lượng

3.1.2. Bảo đảm chất lượng 
Bảo đảm chất lượng là mô hình quản lý hướng đến việc phòng chống những sai phạm có thể xảy ra ngay từ bước đầu tiên. Chất lượng của sản phẩm được quản lý ngay trong quá trình sản xuất ra nó từ khâu đầu đến khâu cuối theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đảm bảo không có sai phạm trong bất kỳ khâu nào. 

Theo Russo (1995), bảo đảm chất lượng là sự “xem xét các quá trình được sử dụng nhằm kiểm soát và sản xuất sản phẩm hay các dịch vụ và nhằm tránh các phế phẩm. Nếu như chúng ta có hệ thống bảo đảm chất lượng, sẽ tránh đi việc có thể có các phế phẩm”.

Theo Freeman (1994), bảo đảm chất lượng là “một  cách tiếp cập mà công nghiệp sản xuất sử dụng nhằm đạt được chất lượng tốt nhất… Bảo đảm chất lượng là một cách tiếp cận có hệ thống nhằm xác định nhu cầu thị trường và điều chỉnh các phương thức làm việc nhằm đáp ứng được các nhu cầu đó”. Theo cách hiểu này, bảo đảm chất lượng là một cách tiếp cận việc tổ chức công việc, nhằm đảm bảo rằng:

- Sứ mạng và mục đích của tổ chức được tất cả mọi người trong tổ chức biết một  cách rõ ràng (sự phổ biến, sự minh bạch);

- Hệ thống mà theo đó công việc được thực hiện là được suy tính cẩn thận, rõ ràng và được truyền đạt đến tất cả mọi người (có kế hoạch); 

-Tất cả mọi người đều biết rõ trách nhiệm của mình (tính tự chịu trách nhiệm); 

- Cái mà tổ chức cho là chất lượng đều được định nghĩa rõ ràng và có lưu trữ lại trong tài liệu của tổ chức (sự đồng tâm); 

Không giống như kiểm soát chất lượng, bảo đảm chất lượng phải diễn ra trước và trong quá trình hoạt động nhằm tránh lỗi và dựa rất nhiều vào việc công khai các  hoạt  động. 

Bảo đảm chất lượng như một hệ thống tránh lỗi ngay từ đầu

Một hệ thống bảo đảm chất lượng hiệu quả là một hệ thống có thể cho phép phòng tránh, tìm ra và sửa các lỗi có thể xảy ra trong cả quá trình. Nó được thiết kế nhằm hỗ trợ một tổ chức đạt được các mục tiêu đã được đề ra. Freeman (1994) gọi bảo đảm chất lượng là một hệ thống học tập và tự sửa lỗi: “nó thay đổi để thể hiện các nhu cầu đang thay đổi”. Bảo đảm chất lượng, do đó, vượt khỏi việc chỉ chấp nhận hay loại bỏ sản phẩm. Người ta mong muốn rằng hệ thống này được thiết kế một cách mềm dẻo và dễ thay đổi theo môi trường đang không ngừng thay đổi. Theo Freeman, để làm cho việc thay đổi được diễn ra thuận lợi hơn, cần thiết phải có việc sửa các lỗi trong một hệ thống bảo đảm chất lượng. Có hai dạng lỗi: một dạng do con người gây ra, và một dạng là do hệ thống đã lỗi thời. Đối với dạng thứ nhất, hệ thống bảo đảm chất lượng sửa các lỗi hay các sai sót có thể có. Đối với dạng thứ hai, cần phải thay đổi phương pháp.

Bảo đảm chất lượng là cấp độ quản lý chất lượng tiến bộ hơn kiểm soát chất lượng, được thực hiện trước và trong quá trình sản xuất nhằm phòng ngừa sự xuất hiện những sản phẩm có chất lượng thấp. Sản phẩm được thiết kế theo các chuẩn mực và mỗi người tham gia vào quá trình sản xuất đều có trách nhiệm bảo đảm chất lượng sản phẩm. Từ ý tưởng này, người ta quan tâm đến việc tạo nên một nền văn hoá chất lượng để những người trực tiếp làm ra sản phẩm luôn luôn tự nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng, biết cách làm thế nào để đạt được chất lượng cao hơn và tự mình mong muốn làm điều đó, hơn thế nữa còn tác động để người khác cùng làm tốt như hoặc làm tốt hơn bản thân họ.

3.1.3. Quản lý chất lượng tổng thể

Quản lý chất lượng giáo dục là quản lý các thành tố cơ bản tạo nên chất lượng giáo dục. Hoạt động quản lý lý tưởng nhất là quản lý chất lượng tổng thể (Total Quality Management - TQM).

TQM là quản lý chất lượng ở mọi công đoạn nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả chung của một tổ chức. TQM là phương pháp quản lý dựa trên sự tham gia của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn, hướng tới việc thoả mãn tối đa khách hàng, đảm bảo lợi ích của mọi thành viên của tổ chức và của xã hội.  Cụ thể hơn, TQM là:

- T (đồng bộ, toàn diện, tổng hợp): Tất cả các công việc trong chu trình, mỗi người đều có vai trò nhất định, với yêu cầu chất lượng cao. Nó coi trọng sự cam kết và tham gia của mọi thành viên trong việc bảo đảm chất lượng công việc.

- Q (chất lượng): Chất lượng quản lý quyết định chất lượng sản phẩm. Chất lượng được thể hiện qua ba khía cạnh: hiệu năng, độ tin cậy, an toàn; hiệu quả tương xứng với chi phí đầu tư; đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

- M (quản lý): Quản lý có hiệu quả mọi giai đoạn của công việc trên cơ sở sử dụng vòng tròn quản lý P-D-C-A; trong đó: P (Plan) - lập kế hoạch, Do - tổ chức thực hiện, C (Check) - lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm soát, A (Action) - điều chỉnh. Có thể thấy mối quan hệ của các yếu tố đó trong sơ đồ sau:


Đặc trưng của mô hình TQM là nó không áp đặt một hệ thống cứng nhắc mà tạo ra một nền “Văn hoá chất lượng”. 

Văn hoá chất lượng được hiểu là sự hợp nhất, vận dụng, áp dụng chất lượng vào toàn bộ các hoạt động của hệ thống nhằm tạo ra môi trường tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo bên trong tổ chức và dẫn đến sự hài lòng của những người hưởng lợi từ tổ chức. Văn hóa chất lượng đòi hỏi tất cả mọi người tham gia quy trình đều nhận thức sâu sắc được trách nhiệm của mình, đều thấy được việc hoàn thành nhiệm vụ của mình là một đóng góp quan trọng cho chất lượng chung, đều có được niềm vui và sự tự nguyện làm cho chất lượng chung ngày càng được đảm bảo và phát triển.
Nguyên tắc quản lý cơ bản của TQM là tin và mạnh dạn trao quyền cho các thành viên. Mọi thành viên, bất kỳ ở cương vị nào, vào bất kỳ thời điểm nào, cũng đều là người quản lý chất lượng của phần việc mình được giao và hoàn thành nó một cách tốt nhất. Chất lượng sẽ được đảm bảo nhờ quá trình cải tiến liên tục, cải tiến từng bước với mục đích tối cao là thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
Là một mô hình quản lý chất lượng vốn được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, TQM đã nhanh chóng được áp dụng hiệu quả vào nhiều lĩnh vực, trong đó có GDĐT.

Ở Việt Nam, mô hình quản lý chất lượng tổng thể cũng đã từng bước được triển khai trong các nhà trường kể từ khi chúng ta thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục hướng tới đảm bảo chất lượng giáo dục, tạo cơ sở cho việc hình thành văn hóa chất lượng trong các nhà trường. Tuy nhiên, để xây dựng được văn hóa chất lượng trong lĩnh vực giáo dục, cần phải có nhiều nỗ lực của các cấp quản lý giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên. Vì thế, đổi mới quản lý chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục THCS nói riêng, là một giải pháp quan trọng để từng bước hình thành văn hóa chất lượng trong GDĐT ở Việt Nam.

Như vậy, có thể tóm tắt các mô hình quản lý chất lượng bằng sơ đồ sau đây:
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Các mô hình quản lý chất lượng

3.2. Các công cụ quản lý chất lượng giáo dục

3.2.1. Thanh tra giáo dục

Đối với Việt Nam, những năm trước đây, thanh tra giáo dục là một trong những công cụ quan trọng để quản lý chất lượng giáo dục. Trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có bộ phận chuyên trách về thanh tra (Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra sở GDĐT,...). 

Tuy nhiên, từ khi Luật Thanh tra (2010) có hiệu lực, hoạt động thanh tra giáo dục đã có sự đổi mới. Theo đó, hoạt động thanh tập trung vào thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành. Do vậy, hiện nay đã không còn hoạt động thanh tra chuyên môn trong các nhà trường. Nhiệm vụ đó được thay thế bởi các giải pháp quản lý khác, trong đó hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, với tư cách là một trong những giải pháp quản lý chất lượng giáo dục quan trọng đối với các cơ sở giáo dục.
3.2.2. Đánh giá chất lượng giáo dục
Chất lượng giáo dục như đã trình bày ở phần trên, là một khái niệm động, đa chiều, và gắn với các yếu tố chủ quan thông qua quan hệ giữa người và người. Do vậy không thể dùng một phép đo đơn giản để đánh giá và đo lường chất lượng trong giáo dục. Trong giáo dục người ta thường dùng một bộ thước đo bao gồm các tiêu chí và các chỉ số ứng với các lĩnh vực trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ cộng đồng của các trường. Bộ thước đo này có thể dùng để đánh giá đo lường các điều kiện bảo đảm chất lượng, có thể đánh giá đo lường bản thân chất lượng đào tạo của một trường. Các chỉ số đó có thể là chỉ số định lượng, tức là đánh giá và đo được bằng điểm số. Cũng có thể có các chỉ số định tính, tức là đánh giá bằng nhận xét chủ quan của người đánh giá.

Dù đối tượng của việc đo lường, đánh giá chất lượng là gì và chủ thể của việc đo lường, đánh giá là ai thì việc đầu tiên, quan trọng nhất vẫn là xác định mục đích của việc đo lường, đánh giá. Từ đó mới xác định được việc sử dụng phương pháp cũng như các công cụ đo lường tương ứng.

Scheerens (2002) cho rằng đánh giá chất lượng giáo dục nhằm đạt được các mục đích cơ bản như: Đánh giá để điều chỉnh  mức độ đạt được chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh; đánh giá để giúp các cơ sở giáo dục thực hiện trách nhiệm giải trình với xã hội, với các cơ quan có thẩm quyền, với cha mẹ học sinh; đánh giá để kích thích nâng cao chất lượng giáo dục.

Ở Việt Nam hiện nay nay đang sử dụng các hình thức đánh giá sau:

a) Đánh giá học sinh

- Đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục

Đánh giá học sinh THCS theo chương trình giáo dục bao gồm: Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm; đánh giá, xếp loại học lực.

Mục đích, căn cứ và nguyên tắc đánh giá, xếp loại là: 

i) Đánh giá chất lượng giáo dục đối với học sinh sau mỗi học kỳ, mỗi năm học nhằm thúc đẩy học sinh rèn luyện, học tập.

ii) Căn cứ đánh giá, xếp loại của học sinh được dựa trên cơ sở sau:

+ Mục tiêu giáo dục của cấp học;

+ Chương trình, kế hoạch giáo dục của cấp học;

+ Điều lệ nhà trường;

+ Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

iii) Nguyên tắc đánh giá là bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng chất lượng trong đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh.

Việc đánh giá học sinh hiện nay tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chỉ chủ yếu coi trọng đánh giá kết quả đầu ra, là đo lường kết quả học tập bằng điểm số. Đã đến lúc cần thiết phải nhận thức đầy đủ hơn vai trò của việc đánh giá. Trước hết, đánh giá phải góp phần làm nên và cải thiện kịp thời chất lượng giáo dục, đánh giá phải góp phần phát triển năng lực tự học, đánh giá để xác nhận phẩm chất, năng lực mà học sinh đạt được. Việc đánh giá phải theo định hướng: đánh giá vì việc học (assessment for learning), đánh giá chính là việc học (assessment as learning) và đánh giá kết quả học (assement of learning).
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã nên lên yêu cầu: “Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội”. Theo yêu cầu này, việc đánh giá học sinh phải toàn diện theo yêu cầu cần đạt (chuẩn phẩm chất và năng lực) của mỗi cấp lớp, mỗi cấp học được quy định trong chương trình giáo dục, phải đổi mới cả chủ thể tham gia đánh giá và hình thức đánh giá.

Việc kiểm tra, đánh giá phải góp phần đảm bảo chất lượng đầu vào. Quá trình đánh giá cũng phải giúp cho việc giám sát và điều chỉnh kịp thời các giải pháp của hoạt động giáo dục tức là góp phần quản lý quá trình giáo dục. Việc đánh giá đúng kết quả giáo dục theo mức độ đạt được mục tiêu giáo dục là thực hiện yêu cầu quản lý chất lượng đầu ra.

Để việc học có kết quả trước tiên học sinh phải thích học. Khi học sinh tự học có kết quả, tự suy nghĩ để lĩnh hội được kiến thức thì hứng thú học tập càng tăng thêm. Do đó việc đánh giá cần tập trung vào cách học của học sinh; cần quan sát để nhận xét và hướng dẫn cho học sinh biết cách từng bước vượt qua khó khăn để đạt được kết quả cao nhất, động viên kịp thời, tạo cơ hội để học sinh thể hiện khả năng của mình.

Phải tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập của học sinh, phối hợp việc học cá nhân và học trong tương tác với bạn, với thầy. Mỗi học sinh có đặc điểm nhận thức, tâm lý, phương pháp học tập khác nhau nên khi đánh giá cần phải hướng dẫn cho học sinh biết tự nhận xét, tự rút kinh nghiệm, từ hoạt động học của chính mình và hoạt động học của bạn để tìm ra cách học tốt nhất, có được kết quả cao nhất.

Đánh giá kiến thức của của học sinh có thể thực hiện thông qua bài thi, bài kiểm tra. Nhưng để đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, đánh giá đạo đức, niềm tin thì phải đánh giá hoạt động, hành vi của học sinh trong những tình huống cụ thể, tốt nhất là các tình huống có thật. Đó là lý do phải kết hợp đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình, xã hội. Các nhà trường cần hướng dẫn, vận động cho cha mẹ học sinh, các thành viên của các đoàn thể tham gia cùng giáo dục, cùng đánh giá học sinh.

Tất cả những cố gắng nêu trên của việc đánh giá đều hướng tới nâng cao hiệu quả của quá trình giáo dục. Kết quả đánh giá đầu ra sẽ khẳng định hiệu quả đó. Các bài kiểm tra học kỳ, cuối năm, kỳ thi tốt nghiệp phải được thiết kế và tổ chức thực hiện để đánh giá chính xác chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh. Những định hướng đổi mới thi, đánh giá đã được thực hiện trong thời gian qua và đang tiếp tục được điều chỉnh, hoàn thiện.
- Đánh giá học sinh trên diện rộng cấp quốc gia và quốc tế

Đánh giá trên diện rộng (đánh giá tiêu chuẩn hóa quy mô lớn/ Large-scale Assessment) là loại hình đánh giá thường triển khai trên một số lượng lớn học sinh, dựa trên nội dung và mục tiêu giáo dục đối với môn học hay chương trình học, trong mối liên quan với các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của cả nước hoặc vùng nào đó. 
Đánh giá trên diện rộng có thể là chương trình đánh giá quốc gia, đánh giá cấp tỉnh, cấp huyện hoặc là các chương trình đánh giá quốc tế. Việc thiết kế đánh giá và phân tích kết quả thường do các chuyên gia về đo lường đánh giá trong giáo dục đảm nhiệm.

Đánh giá trên diện rộng để xác định mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng của học sinh, nhà trường, địa phương (cấp huyện, tỉnh, quốc gia) theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh ở các môn được đánh giá tại một thời điểm đánh giá hoăc một giai đoạn giáo dục.

Sử dụng kết quả đánh giá thường ở nhiều cấp độ khác nhau, trước hết là các nhà hoạch định chính sách giáo dục, các cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp như sau:

+ Có tác dụng so sánh mặt bằng giáo dục của các vùng miền, phân loại được các nhóm đối tượng học sinh với các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh.

+ Giúp các nhà quản lý giáo dục quản lý được quá trình giáo dục từ đầu vào, tiến trình, đầu ra của sản phẩm giáo dục, giám sát được quá trình giáo dục, theo dõi được các chỉ số để điều chỉnh, cải thiện chất lượng giáo dục của nhà trường, của tỉnh, của quốc gia.

+ Các kiến nghị sau mỗi kỳ đánh giá giúp cho các nhà quản lý giáo dục thay đổi cách nhìn hoặc quan niệm chủ quan, cảm tính để nghiêm túc soi xét các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả giáo dục để có các giải pháp kịp thời kiểm soát và nâng cao chất lượng giáo dục.

+ Cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những nguồn thông tin về các xu hướng dài hạn được rút ra được từ kết quả đánh giá. Đề xuất các kiến nghị giúp các cấp quản lý giáo dục điều chỉnh các chính sách hiện hành và xây dựng những chiến lược và chính sách mới nhằm phát triển giáo dục. Sau mỗi kỳ đánh giá, chương trình giáo dục của các nước thường được điều chỉnh, cải tiến và ngân sách đầu tư cho giáo dục thường được nâng lên do tác động của kết quả và các khuyến nghị chính xác, thiết thực, hữu ích. Một số giải pháp có thể là:

i) Điều chỉnh thời lượng học tập, đổi mới tài liệu học tập, chương trình, sách giáo khoa, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trên toàn hệ thống giáo dục hoặc ở cấp tỉnh, cấp huyện để đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. 

ii) Có chính sách chế độ bồi dưỡng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên, khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ, vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh trên lớp, phát huy được các tính sáng tạo của học sinh và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

iii) Hiệu trưởng sử dụng kết quả đánh giá để tìm hiểu xem trường mình thuộc nhóm trường nào, có những đặc điểm gì chung và khác biệt với các trường trong nhóm mẫu, học sinh có những đặc điểm gì, thế mạnh gì trong học tập, những nguyên nhân nào dẫn đến kết quả học tập của các nhóm học sinh giỏi, trung bình, yếu kém. Từ đó đưa ra kế hoạch phát triển nhà trường, phát huy các thế mạnh và hạn chế các yếu kém liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng dạy, học sinh... để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Các cuộc đánh trên diện rộng thường lựa chọn các môn học để đánh giá, không thể thực hiện khảo sát quốc gia ở tất cả các môn học vì thời gian khảo sát sẽ kéo dài, công tác tổ chức tốn kém, học sinh mệt mỏi khi phải thực hiện quá nhiều bài kiểm tra sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bài làm của các em. Cũng không thể sử dụng nhiều loại phương pháp phong phú đa dạng như đánh giá trên lớp học.

Đánh giá trên diện rộng thường sử dụng hình thức Bài kiểm tra trên giấy và Bài kiểm tra trên máy tính.

Nội dung đánh giá là các kiến thức, kỹ năng, thái độ tuân thủ theo mục tiêu đánh giá đã đề ra. Các chuyên gia đánh giá sẽ xây dựng khung ma trận các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đánh giá.

Hiện nay, trên thế giới, thang đo của PISA đã thể hiện được thế mạnh trong việc đánh giá năng lực học sinh. Thang đo PISA chú trọng đến khả năng vận dụng kiến thức đã học vào xử lý, giải quyết các tình huống thực tiễn. Các câu hỏi trong đề thi PISA được thiết kế ở ba cấp độ: Nhận biết/thu thập thông tin; kết nối và tích hợp/ phân tích, lý giải; phản hồi và đánh giá. Các câu hỏi của thang đo PISA cho phép đánh giá được kiến thức, kỹ năng được trang bị trong nhà trường cùng với kinh nghiệm sống, khả năng tư duy độc lập của học sinh, khuyến khích học sinh thể hiện sự trải nghiệm, bày tỏ quan điểm, thái độ tình cảm của mình trước cuộc sống.

Ngoài bài làm của học sinh, các kỳ đánh giá trên diện rộng còn có các bộ phiếu hỏi các chủ thể giáo dục và học sinh để khảo sát các yếu tố có liên quan đến chất lượng giáo dục, làm tư liệu cho việc phân tích nguyên nhân của kết quả giáo dục, giúp cho việc kiến nghị các giải pháp cần thiết.

Ở Việt Nam, từ năm học 2000-2001, đã thực hiện chương trình đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh, bắt đầu từ cấp tiểu học. Đến nay đã thực hiện 4 kỳ đánh giá kết quả học tập môn Toán và Tiếng Việt của học sinh lớp 5; 2 kỳ đánh giá học sinh lớp 9 và 2 kỳ đánh giá học sinh lớp 11 ở môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Từ 2010 đến nay, Việt Nam cũng đã tham gia 2 chương trình đánh giá quốc tế là PASEC (đánh giá học sinh lớp 2, lớp 5) và PISA (đánh giá học sinh tuổi 15). Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư quy định về Đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, (Thông tư số 51/2011/TT-BGDĐT ngày 03/11/2011). 
Tuy nhiên, các kỳ đánh giá trên diện rộng và việc sử dụng kết quả của các kỳ đánh giá này còn một số hạn chế:

 + Các kỳ đánh giá quốc gia được thiết kế và thực hiện trong các dự án của Bộ, mỗi dự án lại có nhà tài trợ khác nhau, do đó các cuộc khảo sát không có tính hệ thống, khó kết nối được kết quả của cấp dưới với cấp học trên.

+ Vấn đề đánh giá năng lực của học sinh chưa được đặt ra cho đến khi Việt Nam tham gia PISA, PASEC.

+ Việc sử dụng kết quả đánh giá chưa hiệu quả. Kết quả khảo sát chưa công bố rộng rãi, chưa có tác động gì rõ rệt đến việc thay đổi các chính sách giáo dục trong những năm tiếp theo.

b) Đánh giá cán bộ quản lý và đánh giá giáo viên

Đánh giá cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên theo Chuẩn thực chất là đánh giá năng lực quản lý và năng lực nghề nghiệp của CBQL và giáo viên. Đánh giá nhằm hướng đến việc xem xét những gì CBQL và giáo viên phải thực hiện, đã thực hiện được, những gì có thể thực hiện được. Đánh giá CBQL và giáo viên theo Chuẩn không phải chỉ là để bình xét danh hiệu thi đua hằng năm.

Đánh giá CBQL và giáo viên theo Chuẩn nhằm mục đích: Xác định mức độ năng lực quản lý, năng lực nghề nghiệp của CBQL và giáo viên ở thời điểm đánh giá; thực hiện xếp loại CBQL và giáo viên; cung cấp thông tin cho việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL và giáo viên; làm cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách đối với CBQL và giáo viên.

Việc đánh giá CBQL và giáo viên phải căn cứ vào các kết quả đạt được thông qua các chỉ báo và nguồn minh chứng phù hợp với các tiêu chí trong từng tiêu chuẩn của Chuẩn. Việc xếp loại phải căn cứ vào cả hai điều kiện: Các mức điểm đạt được của các tiêu chí và tổng số điểm đạt được của tất cả các tiêu chuẩn. CBQL và giáo viên được xếp vào hai loại: Đạt chuẩn (Bao gồm: xuất sắc, khá, trung bình) và chưa đạt chuẩn (loại kém).

Quy trình đánh giá, tính điểm và xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn được tiến hành theo các bước cụ thể như sau:

- Bước 1. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại

- Bước 2. Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại

- Bước 3. Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại.

Việc đánh giá và xếp loại hiệu trưởng được thực hiện theo quy trình gồm ba bước:
- Bước 1. Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại

- Bước 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia góp ý và đánh giá hiệu trưởng.

- Bước 3. Giám đốc sở GDĐT đánh giá, xếp loại hiệu trưởng.

Trong các yếu tố “đầu vào” của giáo dục thì đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, đổi mới quản lý chất lượng “đầu vào” cần tập trung đổi mới cách đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Việc đánh giá theo “chuẩn” thực chất là đánh giá năng lực quản lý và năng lực nghề nghiệp của cán bộ quản lý và giáo viên tại thời điểm đánh giá. Đánh giá theo “chuẩn” là để xếp loại cán bộ quản lý và giáo viên nhằm cung cấp thông tin cho việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng; làm cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách đối với cán bộ quản lý và giáo viên. Hiện tại chúng ta đã có bộ chuẩn đánh giá hiệu trưởng (áp dụng cho cả phó hiệu trưởng) và chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Tuy nhiên, trong thời gian tới, cần đổi mới các “chuẩn” đánh giá này cho phù hợp hơn, chính xác hơn.
c) Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

- Công nhận đạt tiêu chuẩn Trường chuẩn quốc gia

Xây dựng trường chuẩn quốc gia là một hoạt động được ngành giáo dục và đào tạo triển khai đói với cấp THCS từ năm 2001. Sau 16 năm tổ chức và thực hiện, phòng trào này đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường. Xây dựng trường chuẩn quốc gia hiện đang được triển khai ở tất cả các cấp học từ mầm non và phổ thông.

Mục đích của hoạt động xây dựng trường chuẩn quốc gia là huy động sự hỗ trợ của toàn xã hội vào việc đầu tư các nguồn lực cho giáo dục, góp phần thực hiện phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, tạo điều kiện đảm bảo cho các nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Quy trình công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia hiện tại như sau:

i) Nhà trường tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

+ Đối với trường trung học cơ sở: sau khi tự kiểm tra, xét thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, nhà trường báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, xác nhận, có ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với trường trung học phổ thông: sau khi tự kiểm tra, xét thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, nhà trường báo cáo và nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học: thực hiện quy trình đối với từng cấp học quy định tại điểm a và b của Điều này. Nhà trường báo cáo và nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

ii) Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

iii) Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn và kết quả tự kiểm tra của nhà trường. Nếu thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

iv) Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tổ chức thẩm tra báo cáo của đoàn kiểm tra để quyết định công nhận hay không công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 

Trong quá trình theo dõi việc duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được sau khi được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học cơ sở), Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học phổ thông) thực hiện việc kiểm tra định kỳ (1 lần/2,5 năm) đối với các trường trung học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Nếu xét thấy trường trung học đã được công nhận đạt chuẩn nhưng không giữ vững và phát huy được kết quả thì tham mưu với cấp có thẩm quyền đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xóa tên trong danh sách trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định, các trường trung học làm thủ tục đề nghị các cấp quản lý kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia.

- Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục

Chất lượng giáo dục của nhà trường được bảo đảm thông qua việc đáp ứng các chuẩn mực về đầu vào, chuẩn mực về quá trình giáo dục và chuẩn mực đầu ra. Để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trước hết cần thiết lập một số chuẩn mực và triển khai thực hiện để đạt được các chuẩn mực đó, sau đó lại thiết lập những chuẩn mực cao hơn và phấn đấu để tiếp tục đạt được. Quá trình này tạo điều kiện cho các trường nâng cao tiềm lực của mình và hình thành chất lượng ngay trong quá trình giáo dục. Để nâng cao chất lượng giáo dục, phải coi trọng quản lý cả chất lượng đầu vào, quá trình giáo dục và kết quả đầu ra. Theo định hướng đó, cần phải thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

Kiểm định chất lượng giáo dục đã có lịch sử phát triển lâu dài ở Hoa Kỳ và Bắc Mỹ, trước tiên là áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học, sau này mở rộng cho tất cả các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục. Trong quá trình phi tập trung hoá và đại chúng hoá giáo dục, các chuẩn mực giáo dục bị thay đổi và khá khác nhau giữa các nhà trường do chất lượng tuyển sinh đầu vào bị hạ thấp, quy mô tăng nhanh nhưng tài chính tăng chậm, các yếu tố tiêu cực ở bên ngoài tác động đến nhà trường. Đặc biệt, giáo dục của thế giới đang dần dần chuyển từ nền giáo dục theo định hướng của Nhà nước hay theo định hướng học thuật của nhà trường sang nền giáo dục theo định hướng của thị trường. Trong bối cảnh đó, kiểm định chất lượng trở thành một công cụ hữu hiệu của nhiều nước trên thế giới để duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam là vấn đề khá mới. Nó chỉ được triển khai từ những năm đầu của thế kỷ XXI. Tuy nhiên đến nay, Việt Nam đã xây dựng được mô hình đảm bảo chất lượng cho tất cả các cấp học, bậc học. Mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục ở Việt Nam được xây dựng trên cơ sở tham khảo mô hình đảm bảo chất lượng của các nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới như: Hoa Kỳ, các nước Bắc Mỹ, các nước Châu Âu, các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Kiểm định chất lượng giáo dục là quá trình đánh giá nhằm đưa ra quyết định công nhận cơ sở giáo dục đáp ứng các chuẩn mực quy định. Đây là một giải pháp quản lý chất lượng và hiệu quả nhằm các mục tiêu: đánh giá hiện trạng của cơ sở giáo dục có chất lượng và hiệu quả như thế nào, những điểm mạnh, điểm yếu của hiện trạng so với các tiêu chuẩn đề ra của cơ sở giáo dục; trên cơ sở đó định ra kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để phát triển.

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam được triển khai thống nhất trong tất cả các cấp học, bậc học (trong đó có giáo dục THCS) gồm các bước sau:
+ Tự đánh giá của nhà trường.
+ Đăng ký đánh giá ngoài của nhà trường.
+ Đánh giá ngoài nhà trường.

+ Công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục.

Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS là 5 năm, tính từ ngày ký quyết định cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục.
Điều kiện thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS hiện nay là:

+ Có đủ các khối lớp học.

+ Có ít nhất một khoá học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS để lấy văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trường THCS được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo ba cấp độ:

+ Cấp độ 1: Trường THCS có ít nhất 60% tiêu chí đạt yêu cầu.
+ Cấp độ 2: Trường THCS có từ 70% đến dưới 85% tiêu chí đạt yêu cầu, trong đó phải đạt được các tiêu chí bắt buộc.

+ Cấp độ 3: Trường THCS có ít nhất 85% tiêu chí đạt yêu cầu, trong đó phải đạt được các tiêu chí bắt buộc.
Trường THCS đạt cấp độ 1 và cấp độ 2, sau ít nhất hai năm học được thực hiện tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài để đạt cấp độ cao hơn.

3.3. Những định hướng đổi mới công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Kiểm định chất lượng giáo dục đáp ứng được những yêu cầu đổi mới quản lý chất lượng giáo dục. Nó coi trọng tính tự chủ, đồng thời xác định trách nhiệm giải trình, công khai chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục đối với các cơ quan quản lý giáo dục và xã hội để được giám sát, hỗ trợ. Chính vì vậy, Bộ GDĐT chủ trương không thực hiện công tác thanh tra toàn diện đối với cơ sở giáo dục. Việc đánh giá cơ sở giáo dục được thực hiện thông qua hoạt động đánh giá ngoài. 
Thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục là xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ nhà trường; quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành và những quy định khác có liên quan. Hoạt động thanh tra toàn diện trong thời gian qua đã có tác động nhất định đối với việc bảo đảm chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục. Thanh tra toàn diện đã góp phần xây dựng nền nếp trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động dạy và học của cơ sở giáo dục; có tác động tích cực đến cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng chính sách và đầu tư cho giáo dục. Hoạt động thanh tra toàn diện góp phần nâng cao trình độ, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của mình. Thanh tra toàn diện cũng đã tác động đến giáo viên, giúp họ học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, góp phần nâng cao năng lực của giáo viên.
Tuy nhiên, hoạt động thanh tra không thể làm tốt được nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ các nhà trường trong việc đánh giá đúng thực trạng và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng để nâng cao chất lượng giáo dục. Việc thay hoạt động thanh tra toàn diện bằng hoạt động đánh giá ngoài là một chủ trương quan trọng của Bộ trong việc đổi mới công tác quản lý chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Cần xác định công tác kiểm định chất lượng giáo dục là giải pháp nhằm quản lý đồng bộ các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (đầu vào), quá trình giáo dục và kết quả giáo dục (đầu ra). Kiểm định chất lượng giáo dục hướng tới việc giao quyền tự chủ về chất lượng giáo dục cho các nhà trường. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục là cơ sở để các cấp chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục và xã hội thực hiện việc giám sát, hỗ trợ nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.

Các cấp quản lý giáo dục cần tăng cường chỉ đạo hoạt động tự đánh giá đúng hiện trạng điều kiện bảo đảm chất lượng và chất lượng giáo dục của các nhà trường, chú trọng việc xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, hiệu quả và khả thi. Trong quá trình tự đánh giá cần tránh hình thức, máy móc, lãng phí, đặc biệt chú ý chống bệnh thành tích. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào kiểm định chất lượng giáo dục. Sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục để hỗ trợ các nhà trường trong hoạt động tự đánh giá, hỗ trợ các cấp quản lý giáo dục (phòng GDĐT, sở GDĐT) trong hoạt động đánh giá ngoài. Đặc biệt, phần mềm đã giúp cung cấp thông tin rất cụ thể và chi tiết về mức độ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của các nhà trường theo địa bàn và toàn quốc. Bằng việc thống kê mức độ đáp ứng yêu cầu đến từng chỉ số, nó vẽ được bức tranh toàn cảnh về chất lượng của các nhà trường trong toàn bộ hệ thống, giúp các cấp quản lý giáo dục hoạch định chính xác chính sách để tập trung đầu tư, hỗ trợ nhằm phát triển giáo dục. Việc sử dụng hiệu quả phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những công việc trọng tâm cần được chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc.

Triển khai hoạt động đánh giá ngoài với mục đích chính là tư vấn, hỗ trợ các nhà trường trong việc đánh giá chính xác hiện trạng và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng để bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục. Hoạt động này phải được coi là trọng tâm trong thời điểm hiện tại.

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam hiện nay không tập trung vào việc công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục như cách làm của một số nước trên thế giới. Điều quan trọng là thông qua hoạt động đánh giá ngoài, cơ quan quản lý giáo dục (Sở, Phòng) giúp các nhà trường đánh giá đúng thực trạng của mình, nhất là những điểm yếu, từ đó tư vấn cho nhà trường những giải pháp, biện pháp cần làm, phù hợp với điều kiện của nhà trường để cải tiến chất lượng từng khâu, từng hoạt động, từng công việc cụ thể. Làm tốt được việc này thì chất lượng giáo dục của các nhà trường nói chung nhất định sẽ được nâng lên rõ rệt.

Chỉ đạo đơn giản hóa việc thu thập minh chứng. Một số chỉ số, tiêu chí trong Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục các cấp học nếu chỉ có minh chứng tại thời điểm tự đánh giá thì có thể xem xét và chấp nhận. Những tiêu chí đó đã được cụ thể hóa trong các văn bản hướng dẫn của Bộ. Đối với Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học các tiêu chí đó là:
- Tiêu chuẩn 1: Tiêu chí 1; Tiêu chí 2; Chỉ số a của Tiêu chí 4; Chỉ số a của Tiêu chí 10;
- Tiêu chuẩn 2: Chỉ số a và c của Tiêu chí 1; Tiêu chí 2; Chỉ số a và b của Tiêu chí 4;
- Tiêu chuẩn 3: Tiêu chí 1; Tiêu chí 2; Tiêu chí 3; Tiêu chí 4; Tiêu chí 5;
Đây là chủ trương xuất phát từ tình hình thực tế của công tác lưu trữ tại các nhà trường, nhằm giảm bớt khó khăn trong việc thu thập minh chứng. Tuy nhiên, cần khuyến khích nhà trường thu thập minh chứng của các chỉ số, tiêu chí trên theo thời gian của một chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục (5 năm). Điều này có ý nghĩa trong việc khẳng định tính quá trình của hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Nghiên cứu để xác định mô hình kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên của Việt Nam trong giai đoạn sau năm 2020.

Kiểm định chất lượng giáo dục đang là xu thế tất yếu của giáo dục trên thế giới. Ở Việt Nam, công tác này còn khá mới, việc triển khai đang ở giai đoạn ban đầu nên còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, bất cập. Tuy nhiên, từ nhận thức đúng đắn về kiểm định chất lượng trong giáo dục nói chung, giáo dục THCS nói riêng, chúng ta sẽ từng bước hình thành được một nền “văn hóa chất lượng” trong các nhà trường. Đó là yếu tố quan trọng để đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội./.
C. CÂU HỎI THẢO LUẬN, ÔN TẬP
1. Thanh tra và kiểm tra giống nhau và khác nhau như thế nào?

2. Vai trò của thanh tra, kiểm tra trong quản lý giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục trong tình hình hiện nay?

3. Hoạt động kiểm tra tại trường của ông (bà) trong thời gian qua được thực hiện như thế nào?

4. Quan niệm “chất lượng là mức độ đáp ứng mục tiêu” trong giáo dục THCS được hiểu như thế nào?

5. Các thành tố cơ bản tạo nên chất lượng giáo dục là gì?

6. Mục tiêu chất lượng của cấp học THCS như thế nào?

7. Trong tiến trình đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT, theo ông (bà), cần đổi mới các biện pháp kiểm soát và đảm bảo chất lượng giáo dục như thế nào?

8. Quy trình, chu kỳ, điều kiện thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS như thế nào?
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�
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Hệ thống ĐBCL�
�
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